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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- HS đọc SGK mục 1,2,3 / I trong 1p, quan sát hình 5.1,5.2 trong SGK và trả lời cho câu hỏi:
+ Em biết gì về vũ trụ quanh trái đất? nói vũ trụ là khoảng không gian vô tận là đúng hay sai? Vì sao?

+ Hệ Mặt trời của chúng ta có những hành tinh nào?

+ Trái đất là hành tinh thứ mấy trong Hệ mặt trời và vì sao trái đất lại tồn tại sự sống?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I/ Khái quát về Vũ Trụ. hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

1/ Vũ Trụ
 - Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên hà.

 - Thiên hà là một tập hợp của nhiều thiên thể, khí bụi.

 - Thiên hà có chứa hệ Mặt Trời gọi là dải Ngân Hà.

 * Thiên Hà chứa Mặt Trời được gọi là dải Ngân Hà có dạng xoắn ốc giống một cái đĩa với đường kính là 100.000 năm ánh sáng (năm ánh sáng bằng 9460 tỉ km)

2/ Hệ Mặt Trời 
 - Mặt Trời cùng với các thiên thể chuyển động xung quanh nó và các đám bụi khí được gọi là hệ Mặt Trời.

 - Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời lại vừa tự quay quanh trục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

3/ Trái Đất trong hệ Mặt Trời
a. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

 - Trái Đất là hành tinh thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 149,6 triệu km.

b. Các chuyển động chính của Trái Đất

 - Chuyển động tự quay quanh trục: 

 + Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ Tây - Đông.

 + Thời gian chuyển động một vòng quay quanh trục là 24 giờ (23h56’04’’).

 - Chuyển động xung quanh Mặt Trời.

 + Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hình elip theo hướng Tây sang Đông.

 + Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.

 + Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng.

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Nghiên cứu SGK về chuyển động của trái đất quanh trục và quanh mặt trời => có những ghi chép cụ thể và khái quát về hệ quả chuyển động của trái đất.

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II/ Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

1/ Sự luân phiên ngày, đêm: 

 Do Trái Đất có dạng khối cầu và tự quay quanh trục nên có sự luân phiên ngày và đêm trên Trái Đất

2/ Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế: 

 - Giờ địa phương (giờ Mặt Trời). 

 - Giờ múi.
 - Giờ quốc tế (giờ GMT). 

3/ Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể: 
 - Ở nửa cầu Bắc các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch sang bên phải so với hướng chuyển động.

 - Ở nửa cầu Nam các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch sang bên trái so với hướng chuyển động.

II/ Hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời

1/ Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời
 Là chuyển động không có thực của Mặt Trời giữa hai chí tuyến Bắc và Nam.

 - Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12h trưa gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh.

 - Chuyển động không có thực của Mặt Trời được gọi là chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.

 - Từ 23027’B đến 23027’N

 + Hai lần ở khu vực nội chí tuyến

 + 1 lần ở chí tuyến bắc và chí tuyến nam

 + Ở ngoại chí tuyến không có hiện tượng này

 - Nguyên nhân: do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt Trời.
2/. Các mùa trong năm

 - Mùa là khoảng thời gian trong một năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.

 - Nguyên nhân: do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên bán cầu Nam và bán cầu Bắc lần lượt ngả về phía Mặt Trời khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo. 

 - Mùa ở bán cầu Bắc: 

 + Mùa xuân: 21/3 đến 22/6

 + Mùa hạ: 22/6 đến 23/9

 + Mùa thu: 23/9 dến 22/12

 + Mùa đông: 22/12 đến 21/3

 - Mùa ở bán cầu Nam: ngược lại 

3/ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ
a. Theo mùa: 

 - Mùa xuân và mùa hạ có ngày dài hơn đêm. 

 - Mùa thu và mùa đông có ngày ngắn hơn đêm.

 - Ngày 21 - 3 và 23 - 9 có ngày dài bằng đêm ở khắp nơi trên Trái Đất

b. Theo vĩ độ: 

 - ở Xích Đạo ngày và đêm quanh năm dài bằng nhau.

 - Càng xa Xích Đạo, thời gian ngày và đêm càng chênh lệch.

 - Khu vực từ hai vòng cực về cực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.

	Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	* Câu hỏi 1: Vì sao ở miền Bắc nước ta các mùa khác nhau và có đặc điểm thời tiết khác nhau giữa các mùa?

 * Câu hỏi 2: Dựa vào kiến thức địa lí giải thích câu ca dao sau

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mươi chưa cười đã tối”



	Hướng dẫn trả lời câu hỏi kiểm tra, đánh giá
	+ Câu hỏi 1: 

 - Mùa xuân Mặt Trời bắt đầu di chuyển biểu kiến từ Xích Đạo lên chí tuyến Bắc ( lượng nhiệt tăng dần nhưng vì mới bắt đầu tích lũy nên nhiệt độ chưa cao, thời tiết ấm dần lên.

 - Mùa hạ vì góc nhập xạ lớn, nhiệt lượng được tích lũy nhiều nên khí hậu nóng bức

 - Mùa thu góc nhập xạ giảm nhưng còn nhiệt lượng dự trữ trong mùa hè, khí hậu trở nên mát mẻ.

 - Mùa đông góc nhập xạ nhỏ mặt đất đã tiêu hao hết lượng nhiệt dự trữ, khí hậu lạnh.

+ Câu hỏi 2: 

- VN nằm ở BCB của trái đất, tháng 5 là rơi vào thời điểm mùa hạ, nửa BCB ngả về phía MT (do trái đất nghiêng), khoảng chiếu sáng nhiều hơn khoảng bóng tối => ngày dài hơn đêm.

- Tháng 10 âm lịch là thời điểm mùa đông, nửa BCB ngả về phía xa mặt trời, khoảng bóng tối lớn hơn khoảng được chiếu sáng => đêm dài hơn ngày.




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Gửi lại theo địa chỉ mail: dialithptntt@gmail.com, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.
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